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TÌNH HÌNH MẮC VÀ TỬ VONG BỆNH TRUYỀN NHIỄM GÂY DỊCH (tiếp) 

Báo cáo 3, 6, 9, 12 tháng 

T
T 

Tên 
quận/huyện 

Tiêu 
chảy 

Uốn 
ván 
sơ 

sinh 

Uốn 
ván 
khác 

Viê
m 

gan 
vi 
rút 
A 

Viê
m 

gan 
vi 
rút 
B 

Viê
m 

gan 
vi 

rút C 

Viê
m 

gan 
vi 
rút 

khác 

Viê
m 

màn
g 

não 
do 
não 
mô 
cầu 

Viê
m 

não 
Nhật 
Bản 

Viê
m 

não 
vi 
rút 

khác 

Xoắn 
khuẩn 

vàng da 
(Leptospi

ra) 

Khác 
…… 
…… 

M T
V M T

V M T
V M T

V M T
V M T

V M T
V M T

V M T
V M T

V M TV M T
V 

1 2 3 4 3 6 7 8 9 10 
1
1 
1
2 
1
3 
1
4 
1
5 
1
6 
1
7 
1
8 
1
9 
2
0 
2
1 
2
2 23 24 2

5 
2
6 

1 TỔNG SỐ                         

2                          

3                          

4                          

…                          
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